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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing: Chemical  

 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Nước sạch, 

nước mặt,          

nước ngầm, 

nước thải 

Domestic 

water, surface 

water, ground 

water, 

wastewater 

Xác định pH 

Determination of pH value  
2 ~ 12 TCVN 6492:2011 

2.  
Nước sạch 

Domestic water  

Xác định hàm lượng clo tự do và tổng clo 

Phương pháp so màu sử dụng N,N -dietyl-

1,4- phenylendiamin 

Determination of free chlorine and total 

chlorine content 

Colorimetric method using N,N-dietyl-1,4-

phenylenediamine 

0,1 mg/L 
TCVN 6225-

2:2021 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing: Biological 

 

TT 

Tên sản 

phẩm, vật liệu 

được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Nước sạch 

Domestic 

water 

Định lượng vi khuẩn Coliform  

Phương pháp màng lọc 

Enumeration of coliform bacteria 

Membrane filtration method 

 

TCVN 6187-1:2019 

2.  

Định lượng vi khuẩn Escherichia coli 

Phương pháp màng lọc 

Enumeration of Escherichia coli 

bacteria 

Membrane filtration method 
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